
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2018 - 2019

Môn: Địa lí. Lớp 11
(Thời gian làm bài: 45 phút, 40 câu trắc nghiệm)

	Họ và tên HS:................................................ Số báo danh:...................
	Mã đề: 132


Câu 1: Hầu hết dân cư các nước Mĩ La-tinh còn trong tình trạng
A. dân cư nghèo, nhưng đang dần được cải thiện.

B. nghèo đói, chênh lệch mức thu nhập giữa người giàu người nghèo cao.

C. tỉ lệ dân cư nghèo đang giảm, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên.

D. đời sống người dân đang dần được nâng lên, do quá trình công nghiệp hóa.

Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế
A. các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
B. thương mại thế giới phát triển mạnh.
C. chính quyền ngày càng can thiệp sâu vào nền kinh tế.
D. thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.
Câu 3: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là
A. già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
B. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.
C. trình độ dân chí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột.
D. các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động.
Câu 4: Ý nào biểu hiện rõ nhất vị trí chiến lược của khu vực Tây Nam Á?
A. nằm ở khu vực khí hậu nhiệt đới.
B. nằm ở ngã ba của ba châu lục: Á , Âu, Phi.
C. có đường chí tuyến chạy qua.
D. giáp với nhiều biển và đại dương.
Câu 5: Về mặt tự nhiên, Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Nhiều đồng bằng châu thổ đất đai màu mỡ.
B. Các thảo nguyên thuận lợi cho thăn thả gia súc.
C. Khí hậu lục địa khô hạn.
D. Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc.
Câu 6: Nhận định không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là

A.  quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về một số mặt.

B. quá trình lên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.
C. có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền Kinh tế-Xã hội thế giới.
D. toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia  từ kinh tế đến văn hóa, khoa học.
Câu 7: Cho bảng số liệu:

BẢNG 1: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM





Đơn vị: tỉ USD

	NĂM
	1990
	1995
	2000
	2001
	2004

	Xuất khẩu
	287.6
	443.1
	479.2
	403.5
	565.7

	Nhập khẩu
	235.4
	335.9
	379.5
	349.1
	454.5


So với 1990 thì năm 2004 Nhật Bản xuất siêu nhiều hơn

A. 59 tỉ USD.
B. 278.1 tỉ USD.
C. 219 tỉ USD.
D. 2,1 tỉ USD.

Câu 8: Cho bảng số liệu: 

Dân số và Diện tích khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á năm 2005

	Khu vực 
	Tây Nam Á
	Trung Á

	Dân số( triệu người)
	313,3
	61,3

	Diện tích( Nghìn km2)
	7000
	5561


 Mật độ dân số của các khu vực năm 2005( người/km2) là

A. Tây Nam Á 44,2 người/km2, Trung Á 10,3 người/km.2
B. Tây Nam Á 44,0 người/km2, Trung Á 10,0 người/km.2
C. Tây Nam Á 44,7 người/km2, Trung Á 11,0 người/km.2.
D. Tây Nam Á 11,0 người/km2, Trung Á 44,7 người/km.2
Câu 9: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là vì
A. dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm.
B. điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi.
C. công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh.
D. chiến tranh ở các vùng nông thôn.
	Câu 10: Cho bảng số liệu
Cho bảng số liệu: GDP theo giá hiện hành phân theo KV KT năm  2000 -  2005 (tỉ đồng).
2000
2005

Nông – Lâm – Thủy sản

63717,0

76888,0

CN – Xây dựng

96913,0

157867,0

Dịch vụ

113036,0

159276,0

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành KT nước ta các năm  2000 và 2005 là


A. biểu đồ miền.
B. biểu đồ cột.
C. biểu đồ đường.

D. biểu đồ tròn.

Câu 11: Nhận xét đúng về thực trạng tài nguyên của Châu Phi là

A. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh.

B. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn.
C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
Câu 12: Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?
A. Liên minh châu Âu.

B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ.
C. Thị trường chung Nam Mĩ.
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương.
Câu 13: Phần lớn dân cư ở Tây Nam Á là tín đồ của tôn giáo nào?

A. Phật giáo.
B. Thiên chúa giáo.
C. Hồi giáo.
D. Hin du.

Câu 14: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

A. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.
B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.
C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.
D. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp.
Câu 15: Nguyên chính gây nên hậu quả tầng ozôn bị thủng là
A. các phương tiện giao thông đã đưa lượng lớn khí thải vào khí quyển.
B. sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử gây ô nhiễm phóng xạ.
C. môi trường biển bị ô nhiễm.
D. lượng khí thải CFCs  thải vào khí quyển ngày càng tăng.
Câu16: Nguyên nhân làm cho đầu tư từ nước ngoài vào Mĩ La tinh giảm mạnh?

A. Cơ sở hạ tầng, CSVCKT bị xuống cấp.
B. Tình hình chính trị không ổn định.

C. Hoa Kì cắt giảm đầu tư vào Mĩ La tinh.
D. Thiếu lao động trình độ chuyên môn cao.

Câu 17: Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

A. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan.

B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.
C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.

D. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô.
Câu 18: Dựa vào bảng số liệu cơ cấu GDP  theo khu vực của các nhóm nước năm 2004 

( Đơn vị: %) 

	Nhóm nước
	Khu vực I
	Khu vực II
	Khu vực III

	Phát triển
	2,0
	27,0
	71,0

	Đang phát triển
	25,0
	32,0
	43,0


nhận xét  nào sau đây không đúng về GPD của hai nhóm nước trong bảng số liệu trên?
A. Ở các nước phát triển cơ cấu GDP cao nhất thuộc khu vực III.
B. GDP khu vực II của các nước đang phát triển cao gấp đôi các nước phát triển.
C. Chiếm tỉ lệ nhỏ nhất trong cả 2 nhóm nước là GDP khu vực I.
D. GDP khu vực III chiếm tỉ lệ cao nhất ở cả 2 nhóm nước.
Câu 19: Lượng dầu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu dùng của khu vực nào nhiều nhất?
A. Trung Á.
B. Tây Nam Á.
C. Tây Âu.
D. Đông Á.
Câu 20: Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia
A. phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia.
B. có nguồn của cải vật chất lớn.
C. chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng.
D. khai thác nền kinh tế các nước thuộc địa.
Câu 21: Dân số châu Phi tăng rất nhanh là vì
A. tỉ suất tử thô rất thấp.

B. quy mô dân số đông nhất thế giới.
C. tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới.

D. tỉ suất gia tăng cơ giới lớn.
Câu 22: Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là
A. tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.


B. mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.
C. áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.
D. khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.
Câu 23: Dân số già gây ra những hậu quả kinh tế nào?

A. Thiếu lao động, chi phí phúc lợi xã hội tăng.
B. Ô nhiễm môi trường.

C. Thiếu lao động chân tay, dư lao động trí óc.
D. Kinh tế chậm phát triển.

Câu 24: Cắt giảm lượng CO2 trong sản xuất và sinh hoạt là biện pháp của vấn đề môi trường nào?

A. Thủng tầng ô zôn.
B. Ô nhiễm nguồn nước.

C. Suy giảm đa dạng sinh học.
D. Biến đổi khí hậu toàn cầu.

Câu 25: Căn cứ quan trọng nhất để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước là

A. trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

B. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.

C. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội.

D. đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.

Câu 26: Nhận xét đúng về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển là

A. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ cao, HDI ở mức thấp.

B. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ thấp, HDI ở mức cao.

C. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ thấp, HDI ở mức thấp.

D. nợ nước ngoài nhiều, tuổi thọ cao, HDI ở mức cao.

Câu 27: Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây?

A. thị trường tài chính quốc tế thu hẹp.
B. các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.
C. đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

D. thương mại thế giới phát triển mạnh.
Câu 28: Nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á là

A. vàng và kim cương.
B. dầu mỏ và khí tự nhiên.

C. kim loại mầu.
D. than đá.

Câu 29: Mặc dù các nước Mĩ La Tinh giành độc lập khá sớm nhưng nền kinh tế phát triển chậm không phải do
A. điều kiện tự nhiên khó khăn, tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.

B. duy trì xã hội phong kiến trong thời gian dài.

C. các thế lực bảo thủ của thiên chúa giáo tiếp tục cản trở.

D. chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế- xã hội độc lập, tự chủ.

Câu 30: . Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

A. Vị trí địa lý mang tính chiến lược.


B. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.

C. Sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài.
D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Câu 31: Đặc điểm nào sau đây không phải của toàn cầu hóa kinh tế?

A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.

B. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn.

C. Khoảng cách giàu nghèo ngày càng thu hẹp.

D. Thị trường tài chính quốc tế ngày càng mở rộng.

Câu 32: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ có đặc trưng là

A. công nghệ có hàm lượng tri thức cao.
B. công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất.
C. chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.
D. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

Câu 33: Nguồn tài nguyên dầu mỏ  của Tây Nam Á tập trung chủ yếu ở

A. ven vịnh pec-xich.
B. ven biển Đen.
C. ven Địa Trung Hải.
D. ven biển Caxpi.

Câu 34: Tính đến tháng 1/2007, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là

A. 149
B. 150.
C. 151.
D. 152.
Câu 35: Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là
A. nhu cầu đi lại giữa các nước.
B. tự chủ về kinh tế.
C. khai thác và sử dụng tài nguyên.
D. thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Câu 36: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến khu vực Tây Nam Á và Trung Á trở thành nơi cạnh tranh của nhiều cường quốc là

A. tài nguyên đất phong phú.
B. có nhiều khoáng sản kim loại quý.
C. có vị trí địa lý thuận lợi.
D. có vị trí quan trọng, tài nguyên dầu mỏ lớn.
	Câu 37: Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN CỦA NHÓM NƯỚC PHÁT TRIỂN VÀ NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN QUA CÁC GIAI ĐOẠN
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Nhận xét nào không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước?


A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của hai nhóm nước có xu hướng giảm.

B. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên các nước phát triển chậm.

C. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nước phát triển thấp hơn nước đang phát triển.

D. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của cả hai nhóm nước hiện nay thấp.

Câu 38: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không phải để
A. thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.
B. tăng cường đầu tư dịch vụ giữa các khu vực.
C. bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên.
D. hạn chế khả năng tự do hóa thương mại.
Câu 39: Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra
A. chủ yếu ở châu Phi và châu Mỹ- la- tinh.
B. chủ yếu ở các nước phát triển.
C. chủ yếu ở các nước đang phát triển.
D. ở hầu hết các quốc gia.
Câu 40: Ô nhiễm môi trường biển, đại dương chủ yếu do

A. con người sử dụng nhiên liệu ngày càng nhiều.


B. chất thải các vụ tràn dầu, hoạt động hàng hải.

C. các phương tiện giao thông ngày càng nhiều.

D. hiện tượng cháy rừng ngày càng nhiều.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
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